
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 20 Ngách 46 Ngõ 122 Phố Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

09/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI BẢNG BIỂN

0110444223

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI BẢNG BIỂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BOARD TABLE WORLD COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0240152130
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hoá
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(trừ dược phẩm)

4649

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các hàng hóa Công ty kinh doanh; 
loại trừ hoạt động đấu giá

8299

4. Quảng cáo
(Trừ loại nhà nước cấm)

7310(Chính)

5. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

6. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

7. In ấn
(Trừ loại nhà nước cấm)

1811

8. Dịch vụ liên quan đến in
(Trừ rập khuôn tem)

1812

9. Sao chép bản ghi các loại
(Trừ loại nhà nước cấm)

1820

10. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

11. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

12. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
(trừ nhà nước cấm)
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và 
các sản phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản 
phẩm điện)

2399

13. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: Dịch vụ thương mại điện tử

4791

14. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

15. Lắp đặt hệ thống điện 4321

16. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

17. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng, súng đạn, tem và tiền kim khí)

4773
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM VĂN 
CƯỜNG

Việt 
Nam

Xóm Duyên Hải, Xã 
Giao Nhân, Huyện 
Giao Thủy, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 036088008150

2VŨ THÀNH 
NAM

Việt 
Nam

Thôn Thượng, Xã 
Ninh Nhất, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

2.500.000.000 50,000 037089006585

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036088008150
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Duyên Hải, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Duyên Hải, Xã Giao Nhân, Huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM VĂN CƯỜNG Nam

22/04/1988 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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